
Viện trợ

B C 1 3 5 6

8,661,986,000

6000 3,715,426,000

3,715,426,000

6100 3,269,355,600

40,704,000

491,700,000

123,174,000

8,940,000

1,703,743,000

863,891,000

37,203,600

6250 53,246,000

46,596,000

6,650,000

6300 1,086,229,200

786,005,200

138,726,000

92,481,000

45,952,000

Mã chương: 622

Đơn vị báo cáo: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Bon

Mã ĐVQHNS: 1127694

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Năm 2022

Đơn vị tính: Đồng

Loại Khoản Mục
Tiểu 

mục
Nội dung chi Tổng số

Nguồn ngân sách nhà nước
Nguồn phí được 

khấu trừ, để lại

Nguồn hoạt động 

khác được để lại
Ngân sách trong 

nước

Vay nợ nước 

ngoài

A D E 2 4

I. Kinh phí thường xuyên/tự chủ 8,661,986,000

Tiền lương 3,715,426,000

6001 Lương theo ngạch, bậc 3,715,426,000

Phụ cấp lương 3,269,355,600

6101 Phụ cấp chức vụ 40,704,000

6102 Phụ cấp khu vực 491,700,000

6103 Phụ cấp thu hút 123,174,000

6107
Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm
8,940,000

6112 Phụ cấp ưu đãi nghề 1,703,743,000

6115
Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ 

cấp thâm niên nghề
863,891,000

6149 Phụ cấp khác 37,203,600

Phúc lợi tập thể 53,246,000

6253 Tiền tàu xe nghỉ phép năm 46,596,000

6299 Chi khác 6,650,000

Các khoản đóng góp 1,086,229,200

6301 Bảo hiểm xã hội 786,005,200

6302 Bảo hiểm y tế 138,726,000

6303 Kinh phí công đoàn 92,481,000

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 45,952,000
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Viện trợ

B C 1 3 5 6

23,065,000

6500 25,601,000

25,601,000

6550 66,672,000

25,674,000

29,603,000

11,395,000

6600 52,134,000

52,134,000

6700 13,228,000

2,068,000

8,360,000

2,800,000

6900 85,022,000

39,315,000

29,138,000

1,470,000

15,099,000

6950 112,300,000

112,300,000

7000 165,894,200

Mã chương: 622

Đơn vị báo cáo: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Bon

Mã ĐVQHNS: 1127694

Loại Khoản Mục
Tiểu 

mục
Nội dung chi Tổng số

Nguồn ngân sách nhà nước
Nguồn phí được 

khấu trừ, để lại

Nguồn hoạt động 

khác được để lại
Ngân sách trong 

nước

Vay nợ nước 

ngoài

A D E 2 4

6349 Các khoản đóng góp khác 23,065,000

Thanh toán dịch vụ công cộng 25,601,000

6501 Tiền điện 25,601,000

Vật tư văn phòng 66,672,000

6551 Văn phòng phẩm 25,674,000

6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 29,603,000

6599 Vật tư văn phòng khác 11,395,000

Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 52,134,000

6606 Tuyên truyền, quảng cáo 52,134,000

Công tác phí 13,228,000

6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe 2,068,000

6702 Phụ cấp công tác phí 8,360,000

6703 Tiền thuê phòng ngủ 2,800,000

Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ 

công tác chuyên môn và các công 

trình cơ sở hạ tầng

85,022,000

6907 Nhà cửa 39,315,000

6912 Các thiết bị công nghệ thông tin 29,138,000

6913 Tài sản và thiết bị văn phòng 1,470,000

6921 Đường điện, cấp thoát nước 15,099,000

Mua sắm tài sản phục vụ công tác 

chuyên môn
112,300,000

6999 Tài sản và thiết bị khác 112,300,000

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của 

từng ngành
165,894,200
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Viện trợ

B C 1 3 5 6

125,867,400

7,252,800

32,774,000

7050 16,878,000

16,878,000

314,741,000

6150 50,578,000

38,850,000

11,728,000

6200 71,803,000

67,698,000

1,500,000

2,605,000

6300 27,187,000

20,121,000

3,256,000

2,172,000

1,090,000

548,000

6400 14,900,000
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Mã chương: 622

Đơn vị báo cáo: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Bon

Mã ĐVQHNS: 1127694

Loại Khoản Mục
Tiểu 

mục
Nội dung chi Tổng số

Nguồn ngân sách nhà nước
Nguồn phí được 

khấu trừ, để lại

Nguồn hoạt động 

khác được để lại
Ngân sách trong 

nước

Vay nợ nước 

ngoài

A D E 2 4

7001 Chi mua hàng hóa, vật tư 125,867,400

7004
Đồng phục, trang phục, bảo hộ lao 

động
7,252,800

7012
Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên 

ngành
32,774,000

Mua sắm tài sản vô hình 16,878,000

7053
Mua, bảo trì phần mềm công nghệ 

thông tin
16,878,000

II. Kinh phí không thường 

xuyên/không tự chủ
314,741,000

Học bổng và hỗ trợ khác cho học 

sinh, sinh viên, cán bộ đi học
50,578,000

6157
Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí 

học tập
38,850,000

6199 Các khoản hỗ trợ khác 11,728,000

Tiền thưởng 71,803,000

6201 Thưởng thường xuyên 67,698,000

6202 Thưởng đột xuất 1,500,000

6249 Thưởng khác 2,605,000

Các khoản đóng góp 27,187,000

6301 Bảo hiểm xã hội 20,121,000

6302 Bảo hiểm y tế 3,256,000

6303 Kinh phí công đoàn 2,172,000

6304 Bảo hiểm thất nghiệp 1,090,000

6349 Các khoản đóng góp khác 548,000

Các khoản thanh toán khác cho cá 

nhân
14,900,000



Viện trợ

B C 1 3 5 6

14,900,000

6750 106,993,000

106,993,000

7750 43,280,000

43,280,000

8,976,727,000
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Mã chương: 622

Đơn vị báo cáo: Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Bon

Mã ĐVQHNS: 1127694

Loại Khoản Mục
Tiểu 

mục
Nội dung chi Tổng số

Nguồn ngân sách nhà nước
Nguồn phí được 

khấu trừ, để lại

Nguồn hoạt động 

khác được để lại
Ngân sách trong 

nước

Vay nợ nước 

ngoài

A D E 2 4

6449 Chi khác 14,900,000

Chi phí thuê mướn 106,993,000

6757 Thuê lao động trong nước 106,993,000

Chi khác 43,280,000

7766
Cấp bù học phí cho cơ sở giáo dục 

đào tạo theo chế độ
43,280,000

Tổng cộng 8,976,727,000

Ngày 31 tháng 12 năm 2022

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ và tên) (Ký, họ và tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)

Nguyễn Thảo Ngọc Lê Chính TônNguyễn Thảo Ngọc
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